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Thiết kế, tính toán biện pháp thi công dầm chuyển  
nhà nhiều tầng
Design and methods construction for Transfer Beam

Nguyễn Hoài Nam(1), Ngô Quang Tuấn(2)

Tóm tắt
Dầm chuyển nhà nhiều tầng là cấu kiện dầm 

có tác dụng phân phối lại tải trọng thẳng đứng 
và đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. 

Dầm chuyển có kích thước lớn hơn nhiều so với 
dầm bê tông cốt thép thông thường nên công 

tác thi công dầm chuyển thường có khối lượng 
công việc lớn và khó khăn hơn cho các nhà thầu 
thi công... Bài báo này tiến hành nghiên cứu và 
đề xuất quy trình, giải pháp thiết kế, tính toán 
biện pháp thi công dầm chuyển của nhà nhiều 

tầng. Giúp cho các kỹ sư xây dựng, nhà thầu 
thi công dễ dàng thiết kế, lựa chọn biện pháp 

thi công dầm chuyển phù hợp với điều kiện thi 
công trước khi tiến hành thi công, nhằm giúp 

giảm thiểu những khó khăn trong việc thi công 
dầm chuyển.

Từ khóa: Dầm chuyển, Cốp pha, Giáo chống, Trường 
ứng suất nhiệt, BIM

Abstract
For High Rise buildings and skyscrapers, Transfer 

Beams play an important role in terms of distributing 
vertical loads and have been used widely in Vietnam. 

The size of transfer beams is much larger than 
normal reinforced concrete beams; therefore, it takes 

more time and method to construct transfer beams. 
In this paper, we share with you our findings in terms 

of construction method and workflow for transfer 
beams. Helping construction engineers, construction 

contractors easily design and select construction 
methods that are suitable for construction conditions 

before starting construction, in order to minimize 
difficulties in construction. 

Key words: Transfer Beam, Transfer Girders, 
Formwork, Thermal stress field, BIM
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1. Đặt vấn đề
Dầm chuyển (Transfer Beam hoặc Transfer Girders) được sử dụng ngày 

càng nhiều hơn trong các công trình xây dựng ở Việt Nam. Do việc sử dụng 
dầm chuyển trong các tòa nhà nhiều tầng giúp linh hoạt trong việc bố trí không 
gian kiết trúc, hoặc công năng sử dụng giữa các tầng thương mại bên dưới và 
các tầng căn hộ bên trên trong các tòa nhà.

Dầm chuyển là cấu kiện dầm có tác dụng phân phối lại tải trọng thẳng đứng. 
Do đặc điểm về tải trọng nên hầu hết dầm chuyển đều thuộc dạng dầm cao vì 
thế công tác thi công dầm chuyển ngoài các đặc điểm của cấu kiện bê tông cốt 
thép thông thường, thì còn những đặc điểm sau:

+ Dầm chuyển có kích thước lớn hơn nhiều so với kết cấu dầm bê tông cốt 
thép thông thường nên công tác thi công dầm chuyển thường có khối lượng 
công việc lớn.

+ Phần lớn các kết cấu dầm chuyển được thiết kế, nằm ở những tầng trên 
cao của công trình, chiều cao tầng lớn, cùng với kích thước và tải trọng thi công 
lớn nên cần một lượng lớn hệ giáo chống. Chính vì vậy, yêu cầu kỹ thuật trong 
thi công dầm chuyển thường phức tạp và khó khăn hơn so với thi công kết cấu 
bê tông cốt thép thông thường.

+ Công tác thi công dầm chuyển cần trải qua nhiều công đoạn, cho nên thời 
gian thi công kéo dài.

+ Kích thước của dầm chuyển lớn, trong quá trình thi công cần phải có biện 
pháp thi công phù hợp để đảm bảo chống co ngót trong bê tông cũng như ứng 
suất nhiệt sinh ra trong quá trình thủy hóa của xi măng.

Hình 1. Thi công hệ dầm chuyển, dự án D’Capitale, Hà Nội

Để đảm bảo công tác thi công dầm chuyển theo đúng các yêu cầu về kỹ 
thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, thì nhà thầu thi công, kỹ sư xây 
dựng cần phải tính toán, thiết kế, lựa chọn biện pháp thi công dầm chuyển phù 
hợp với điều kiện thi công trước khi tiến hành thi công. Từ đó đòi hỏi cần có một 
quy trình tính toán, thiết kế biện pháp thi công dầm chuyển để đảm bảo các yêu 
cầu thi công. 
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2. Các bước thiết kế, tính toán biện pháp thi công dầm 
chuyển

Từ những nghiên cứu và các dự án thực tế đã thi công, 
nhóm tác giả nhận thấy trên trực tế thi công, các kỹ sư xây 
dựng, nhà thầu thi công, khi tiến thành thiết kế, tính toán 
biện pháp thi công dầm chuyển đều không tuân theo một quy 
trình hay tiêu chuẩn nào cả, mà mỗi kỹ sư, hay một nhà thầu 
tự tiến hành thiết kế, thi công theo minh nghiệm cá nhân của 
kỹ sư hay của nhà thầu. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro trong 
quá trình thi công, do đó bài báo đề xuất các bước thiết kế 
biện pháp thi công dầm chuyển như bảng dưới.
2.1. Đề xuất, lựa chọn biện pháp thi công bê tông, côppha, 
cốt thép dầm chuyển sơ bộ

Nhà thầu thi công, kỹ sư thiết kế biện pháp thi công cần 
phải tiến hành nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu liên quan đến 
hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dầm chuyển, của dự án. 
Từ đó đưa ra phương án thiết kế sơ bộ biện pháp thi công 
dầm chuyển.

Trong phương án thiết kế sơ bộ, cần phải đưa ra các giải 
pháp cốp pha, giáo chống, giải pháp lắp dựng cốt thép, thi 
công bê tông cũng như chống nứt cho bê tông khối lớn.

Giải pháp thi công bê tông cần được nghiên cứu vừa đưa 
ra đề xuất trước nhất. Lựa chọn phương án đổ bê tông một 
lần hay chia từng đợt đổ, để làm căn cứ lựa chọn chủng loại 
cốp pha, giáo chống cũng như giải pháp chống nứt cho cấu 
kiện dầm chuyển trong và sau khi thi công. 

Chủng loại cốp pha lựa chọn làm sao đảm bảo yêu cầu 
về chịu lực, độ võng trong quá trình thi công, ngoài ra đảm 
bảo các yếu tố về năng lực cung ứng vật tư của nhà thầu thi 
công cũng như số lần luân chuyển của chủng loại cốp pha 
đó. Có thể tham khảo một số loại cốp pha được sử dụng phổ 
biến trong thi công dầm chuyển tại Việt Nam:

+ Cốp pha gỗ phủ phim.
+ Cốp pha nhựa.
Đối với giáo chống, cần tìm hiểu, lựa chọn các đơn vị 

cung cấp giáo có uy tính. Chủng loại giáo chống phải đảm 
bảo các yêu cầu về chịu lực, dễ tháo lắp, dễ dàng cung ứng 
tại địa phương do khối lượng của hệ giáo chống đỡ cho hệ 
cốp pha dầm chuyển thường lớn hơn so với các biện pháp 
thi công kết cấu dầm sàn thông thường, như:

+ Giáo Nêm.
+ Giáo đĩa – Ringlock.

B1 Đề xuất, lựa chọn giải 
pháp thi công bê tông, 
cốp pha, cốt thép dầm 
chuyển sơ bộ

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án,  của dầm chuyển.
- Nghiên cứu năng lực thi công của nhà thầu, khả năng cung ứng vật tư, vật liệu.
- Đề xuất giải pháp thi công bê tông, cốt thép dầm chuyển sơ bộ.
- Lựa chọn sơ bộ chủng loại cốp pha, giáo chống

B2 Phân tích trường nhiệt 
độ và ứng suất nhiệt 
trong bê tông dầm 
chuyển

- Nghiên cứu điều kiện thi công, chủng loại vật liệu, chủng loại bê tông sẽ đưa vào thi 
công.
- Nghiên cứu các yêu cầu đối với bê tông khối lớn của dự án.
- Căn cứ vào biện pháp thi công bê tông sơ bộ ở Bước 1, tiến hành phân tích trường 
nhiệt độ và ứng suất nhiệt trong bê tông dầm chuyển trong quá trình thi công.
- Từ đó đánh giá và so sánh các phương án ở Bước 1.
- Lựa chọn phương án tối ưu nhất.

B3 Tính toán thiết kế hệ cốp 
pha, giáo chống

- Lựa chọn chủng loại cốp pha, giáo chống theo điều kiện, năng lực của nhà thầu thi 
công và công trường.
- Căn cứ vào biện pháp thi công bê tông, xác định các loại tải trọng tác dụng lên hệ cốp 
pha, cây chống trong quá trình thi công.
- Tiến hành tính toán, thiết kế, kiểm tra hệ cốp pha, giáo chống phục vụ thi công.

B4 Lập biện pháp gia công, 
lắp dựng cốt thép dầm 
chuyển

- Nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ thi công của cấu kiện dầm chuyển.
- Đưa ra giải pháp gia công, lắp dựng, nghiệm thu đối với cốt thép dầm chuyển

B5 Lập biện pháp thi công 
bê tông dầm chuyển

- Tiến hành lập biện pháp thi công chi tiết theo biện pháp thi công sơ bộ đã được lựa 
chọn và tính toán theo các bước bên trên

B6 Áp dụng 4D BIM vào 
công tác thiết kế, mô 
phỏng biện pháp thi công

- Mô phỏng 3D BIM về cấu tạo, chi tiết giải pháp cốp pha, giáo chống cho hệ dầm 
chuyển
- Mô phỏng 4D BIM về biện pháp thi công theo từng bước thi công trên công trường.

B7 Tính toán thẩm tra và 
phê duyệt biện pháp thi 
công

- Tiến hành thẩm tra đối với tính toán, thiết kế biện pháp thi công đã được lập.
- Sau khi hoàn thành công tác thẩm tra đảm bảo, tiến hành trình các bên liên quan phê 
duyệt biện pháp thi công.

B8 Tiến hành thí nhiệm, 
kiểm tra đối với chủng 
loại cốp pha, giáo chống

- Tiến hành thí nghiệm các chủng loại vật tư đưa vào công trường như: cốp pha, xà gồ...
- Đồng thời tiến hành thí nghiệm hệ giáo chống tại phòng thí nghiệm và tại hiện trường 
theo điều kiện làm việc thực tế của hệ giáo chống theo biện pháp thi công đã được phê 
duyệt.

B9 Tiến hành thi công theo 
biện pháp thi công được 
phê duyệt

- Sau khi tiến hành thí nghiệm đảm bảo, tiến hành lắp dựng hệ cốp pha, giáo chống, cốt 
thép và thi công bê tông theo hồ sơ biện pháp thi công đã được phê duyệt.
- Cần phải tiến hành kiểm tra, nghiệm thu trong suốt quá trình thi công. Chỉ được chuyển 
bước thi công tiếp theo khi đã tiến hành nghiệm thu đạt chất lượng đối với bước thi công 
trước đó.
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+ Giáo Pal.
+ Giáo cầu – giáo thi công cầu.

2.2. Phân tích trường nhiệt độ và ứng suất nhiệt trong bê 
tông dầm chuyển

Để kiểm soát vết nứt trong bê tông khối lớn – bê tông 
dầm chuyển cần phải tiến hành việc phân tích trường nhiệt 
độ và ứng suất nhiệt trong bê tông. Sự hình thành và phân 
bố trường nhiệt độ trong bê tông dầm chuyển về cơ bản phụ 
thuộc vào các yếu tố nội tại của bê tông cũng như các yếu tốt 
bên ngoài liên quan đến môi trường và công nghệ thi công 
của nhà thầu thi công. 

Các yếu tố nội tại của bê tông có thể kể đến: số lượng 
phần tử; loại phần tử (dạng tam giác, chữ nhật); thông số 
về nhiệt của vật liệu; loại và hàm lượng xi măng; các tính 
chất về nhiệt của nguyên vật liệu; nhiệt độ bê tông khi đổ; 
nhiệt dung riêng của bê tông; tốc độ tỏa nhiệt; hình dạng, 
kích thước kết cấu; cấp phối bê tông. 
Các yếu tố bên ngoài khối bê tông là 
các điều kiện biên như: các thông số 
môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ 
gió…); phương pháp bảo dưỡng bê 
tông; ràng buộc về nhiệt của khối bê 
tông với các mặt tiếp xúc (ván khuôn, 
nền đất); các giá trị về nhiệt tại mặt 
thoáng của khối bê tông; hệ số trao 
đổi nhiệt. 

Việc phân tích trường nhiệt độ 
và ứng suất nhiệt trong bê tông 
dầm chuyển có thể thực hiện bằng 
phương pháp phần tử hữu hạn. Có 
rất nhiều phần mềm phân tích kết 
cấu bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn có khả năng phân tích nhiệt độ 
và ứng suất nhiệt như phần mềm: 
Ansys, Abaqus, Midas, Castem 3M,...
2.3. Tính toán, kiểm tra hệ cốp pha, 
giáo chống

Từ những nghiên cứu và kinh 
nghiệm tham gia vào các dự án thực 
tế, nhóm tác giả đề xuất phương 
pháp tính toán cốp pha dầm chuyển: 

1 – Sử dụng công thức sức bền- 
cơ kết cấu kết hợp với phần mềm 
Excel; 

2 – Sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu hiện hành.
Đối với công tác thi công ngoài hiện trường, cần thiết 

phải đơn giản hóa các công tác tính toán thiết kế nhưng vẫn 
đảm bảo sự tin cậy của tính toán, đảm bảo độ chính xác, 
cũng như dễ dàng kiểm tra, kiểm soát kết quả tính toán. 
Trong phạm vi của đề tài, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp 
tính toán, kiểm tra cốp pha dầm chuyển bằng các công thức 
sức bền - cơ kết cấu kết hợp với phần mềm Excel.

Ngoài ra, kỹ sư thiết kế biện pháp thi công có thể sử dụng 
các phần mềm mô phỏng tính toán như Sap 2000, Etabs, 
Midas, Castem 3M, Abaqus… để tính toán kiểm tra cốp pha 
dầm chuyển. Tuy nhiên cần phải mô phỏng chính xác sự làm 
việc của các cấu kiện cốp pha trong mô hình tính toán để có 
kết quả chính xác. Việc này đòi hỏi người kỹ sư thiết kế biện 
pháp thi công cần có kinh nghiệm thiết kế, cũng như trình độ 
chuyên môn nhất định.

Hình 2. Trường phân bố nhiệt độ trong khối đổ trong phần mềm Ansys khi chưa đưa 
ra giải pháp làm giảm nhiệt

Hình 3. Mô hình tính toán hệ giáo chống dầm chuyển trong phần mềm 
Etabs V17
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2.4. Biện pháp gia công, lắp dựng cốt thép dầm chuyển
Nên tiến hành lắp dựng cốp thép dầm chuyển sau khi đã 

hoàn thành và nghiệp thu cốp pha đáy dầm.
Do khối lượng thép lớn, nhiều lớp (ví dụ như dự án 

Khách sạn Hilton Hạ Long, 6 lớp thép D36) nên khi thi công 
dầm chuyển, biện pháp lắp đặt từng thanh thường được lựa 
chọn sử dụng.

Kỹ thuật lắp dựng cốt thép yêu cầu đúng vị trí, chính xác 
của từng thanh thép. Để tránh nhầm lần, thì cần lắp dựng 
thép theo thứ tự đã được đánh dấu sẵn trên cây thép và 
trong bản vẽ chi tiết. 

Các bộ phận lắp dựng trước, không gây trở ngại cho các 
bộ phận lắp dựng sau, có biện pháp ổn định vị trí cốt thép 
không để biến dạng trong quá trình đổ bê tông.

Nghiệm thu cốt thép dầm chuyển cần tuân thủ theo Mục 
4.7, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453 : 1995.

Tiến hành mời các bên liên quan nghiệm thu theo từng 
lớp, từng cấu kiện trước khi lắp đặt lớp hay cấu kiện tiếp 
theo do cốt thép trong dầm chuyển có mật độ dày, nhiều lớp.

Sau khi các bên liên quan đã nghiệm thu cốt thép đạt 
theo yêu cầu kỹ thuật thì tiến hành lắp dựng cốp pha thành.
2.5. Biện pháp đổ bê tông dầm chuyển

Công tác thi công bê tông dầm chuyển tương tự như 
thi công bê tông các cấu kiện dầm sàn thông thường. Tuy 
nhiên, do dầm chuyển có kích thước lớn nên việc thi công 
bê tông được coi là thi công bê tông khối lớn. vì thế cần có 
biện pháp phòng chống nứt phổ biến trong thi công bê tông 
dầm chuyển. Trong phạm vi của bài báo, nhóm nghiên cứu 

đề xuất các biện pháp sau:
+ Chia nhỏ khối đổ,
+ Sử dụng bê tông cấp phối hạt trung kết hợp phụ gia 

hóa dẻo,
+ Hạ nhiệt độ cốt liệu
+ Biện pháp hạ thấp nhiệt độ nước trộn bê tông
+ Sử dụng xi măng tỏa nhiệt thấp
+ Phủ bề mặt bê tông bằng vật liệu cách nhiệt
+ Sử dụng giàn thoát nhiệt

2.6. Áp dụng 4D BIM trong thiết kế biện pháp và thi công 
dầm chuyển

Việc thể hiện quy trình thi công, bản vẽ thi công chi tiết đối 
với biện pháp thi công dầm chuyển với phương thức truyền 
thống gặp nhiều khó khăn. Do hệ cốp pha, giáo chống tại vị 
trí dầm chuyển thường phức tạp, có mật độ lớn. Điều này 
khiến cho các bên liên quan như: chủ đầu tư, tư vấn thẩm 
tra, các kỹ sư và công nhân tại hiện trường mất nhiều thời 
gian để hiểu và thi công chính xác hệ cốp pha, giáo chống 
của dầm chuyển.

Các vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được khi tiến 
hành áp dụng 4D BIM vào thiết kế biện pháp thi công và tổ 
chức thi công dầm chuyển. Sau kỹ sư thiết kế biện pháp thi 
công tiến hành lập biện pháp thi công bê tông dầm chuyển; 
tiến hành tính toán, kiểm tra hệ cốp pha, giáo chống đảm 
bảo, thì tiến hành mô hình 3D BIM biện pháp thi công. 

Trong suốt quá trình mô hình 3D, các đơn vị liên quan 
hoàn toàn có thể tiến hành kiểm tra, phê duyệt hồ sơ trên 

Hình 4. Mô hình 3D BIM dầm chuyển dự án Sao Thái Dương

(xem tiếp trang 40)
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nên tảng CDE – Môi trường trao đổi dữ liệu chung mọi lúc, 
mọi nơi. Cùng với mô hình 3D trực quan, các bên liên quan 
dễ dàng hình dung được cấu tạo chi tiết của hệ cốp pha, giáo 
chống cũng như quy trình thi công dầm chuyển. Điều này 
giúp rút ngắn thời gian thiết kế, thẩm tra, phê duyệt biện pháp

Ngoài ra, sử dụng mô hình 3D BIM để tiến hành mô 
phỏng quy trình thi công, biện pháp thi công dầm chuyển trên 
nền tảng của các phần mềm ứng dụng trong 4D BIM, giúp 
cho các bên liên quan dễ dàng hình dung, cũng như hiểu 
được quy trình thi công. Kết hợp với công nghệ thực tế ảo 
(VR), hay tăng cường thực tế ảo (AR), giúp các bên tương 
tác trực tiếp với biện pháp thi công, từ đó quản lý, tổ chức thi 
công ngoài công trường cũng dễ dàng hơn.

3. Kết luận
Để đảm bảo công tác thi công dầm chuyển theo đúng các 

yêu cầu về kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, 
thì nhà thầu thi công, kỹ sư xây dựng cần phải có quy trình 
tính toán, thiết kế, lựa chọn biện pháp thi công dầm chuyển 
phù hợp với điều kiện thi công trước khi tiến hành thi công. 
Các đơn vị thi công có thể áp dụng các bước thiết kế, tính 
toán biện pháp thi công dầm chuyển như trong bài báo này. 

Phân tích trường nhiệt độ và ứng suất nhiệt trong bê tông 
dầm chuyển sẽ giúp cho các kỹ sư thiết kế biện pháp đưa ra 
được biện pháp phù hợp và tối ưu nhất. Việc  này có thể thực 
hiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Đối với công tác bê tông dầm chuyển thường là công tác 
thi công bê tông khối lớn vì thế đơn vị thi công cần đưa ra 
phương án thi công bê tông phù hợp để tránh hiện tượng nứt 
bê tông do ứng suất nhiệt sinh ra

Cũng như để đảm bảo công tác thi công được đảm bảo, 
các đơn vị thi công nên áp dụng Mô hình thông tin công trình 
– BIM vào quy trình thiết kế và thi công dầm chuyển. Từ đó 
các đơn vị liên quan dễ dàng thực hiện các công tác của 
mình trên hiện trường cũng như giảm thiểu được các vấn đề 
rủi ro do thi công mang lại./.
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